PHỤ LỤC 1
 SỐ LIỆU ỦY THÁC TƯ PHÁP TỪ 2008 ĐẾN 30/6/2022
(Kèm theo Báo cáo số                ngày        tháng      năm 2023 của  Bộ Tư pháp)
	Năm
	Yêu cầu nước ngoài đến
Việt Nam
	Yêu cầu gửi ra nước ngoài

	
	Chuyển thực hiện
	Có kết quả
	Chuyển thực hiện
	Có kết quả

	2008
	389
	197
	1.146
	113

	2009
	309
	120
	2.624
	739

	2010
	226
	117
	1.424
	157

	2011
	288
	190
	2.501
	893

	2012
	508
	307
	2.518
	1.689

	2013
	710
	368
	3.146
	1.512

	2014
	986
	682
	3.127
	682

	2015
	719
	577
	3.604
	577

	2016
	721
	652
	3.595
	2.609

	2017
	797
	690
	1.684
	1.369


	2018
	1.166
	1.011
	2.219
	1.945

	2019
	1.398
	1.173
	2.509
	2.156

	2020
	1.509
	1.187
	1.981
	1.827

	2021
	1.194
	935
	1.735
	1.543

	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022
	600
	409
	1.161
	788

	TỔNG
	11.520
	8.615
	34.974
	18.599


